
TT MSSV Họ tên Ngày sinh CMND/CCCD Chuyên ngành

1 2651610045 NGUYỄN HỮU TƯỜNG LONG 12-02-2008 031208006637 Công tác xã hội

2 2651610072 TRẦN ĐỨC TOÀN 13-07-2008 048208001424 Công tác xã hội

3 2651610033 HÀ CÔNG KIÊN 12-02-2007 017207002987 Công tác xã hội

4 2650810085 TRẦN ĐÌNH NGUYÊN 25-12-2008 011208002777 Điều dưỡng

5 2650810134 PHẠM ANH TUẤN 05-02-2008 012208003782 Điều dưỡng

6 2650810001 VÕ NHẬT AN 15-01-2008 049208001438 Điều dưỡng

7 2650910024 BÙI ĐỨC HOÀ 29-06-2008 017208004019 Dinh dưỡng

8 2650910036 TRẦN SƠN HÙNG 26-10-2008 025208006693 Dinh dưỡng

9 2650910085 HỨA CAO THÁI 04-09-2008 004208004753 Dinh dưỡng

10 2650910091 TRẦN MẠNH TOÀN 15-03-2008 036208010163 Dinh dưỡng

11 2651010066 TRẦN BẢO QUÝ 16-02-2008 068208006714 Khúc xạ nhãn khoa

12 2651510049 NGUYỄN TRUNG KIÊN 03-01-2008 017208006791 Kỹ thuật Hình ảnh y học

13 2651510075 LÔ XUÂN HOÀNG SƠN 16-05-2008 040208005936 Kỹ thuật Hình ảnh y học

14 2651510013 HOÀNG THÁI BẢO 10-07-2008 004208002777 Kỹ thuật Hình ảnh y học

15 2651510078 LẦU BÁ THÔNG 04-04-2008 040208000201 Kỹ thuật Hình ảnh y học

16 2651510009 ĐỖ NGUYỄN HỒNG ANH 02-12-2008 027208009020 Kỹ thuật Hình ảnh y học

17 2651510028 LÊ VĂN BẢO HUY 05-04-2007 040207003756 Kỹ thuật Hình ảnh y học

18 2651510040 BÙI THANH HẢI 01-01-2008 022208009933 Kỹ thuật Hình ảnh y học

19 2651510046 TRỊNH VĂN GIA KHÁNH 21-06-2008 038208015831 Kỹ thuật Hình ảnh y học

20 2651510062 CAO CỰ ĐỨC MẠNH 20-10-2008 040208021674 Kỹ thuật Hình ảnh y học

21 2651510070 TRẦN QUỐC PHÚ 28-02-2008 042208007829 Kỹ thuật Hình ảnh y học

22 2651510088 PHAN MINH TÚ 24-01-2008 015208009264 Kỹ thuật Hình ảnh y học

23 2651510093 VƯƠNG QUỐC VIỆT 09-04-2008 010208010336 Kỹ thuật Hình ảnh y học

24 2651510021 TRẦN TIẾN DŨNG 25-11-2008 036208017213 Kỹ thuật Hình ảnh y học

25 2651510074 LÊ NHO SƠN 17-07-2008 027208002971 Kỹ thuật Hình ảnh y học

26 2651410024 NGUYỄN MINH KHIÊM 23-01-2008 060208002104 Kỹ thuật phục hình răng

27 2651410012 LÊ XUÂN DŨNG 25-04-2008 015208004837 Kỹ thuật phục hình răng

28 2651110062 ĐINH QUANG TRÍ 06-12-2008 015208004260 Kỹ thuật phục hồi chức năng

29 2651110078 NGUYỄN HOÀNG ĐỒNG 06-02-2008 038208016230 Kỹ thuật phục hồi chức năng

30 2651110011 LÊ GIA BẢO 26-08-2008 010208001951 Kỹ thuật phục hồi chức năng
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31 2651110018 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 10-10-2008 030208017469 Kỹ thuật phục hồi chức năng

32 2651110023 NGHIÊM QUỐC KHÁNH 15-03-2008 010208006164 Kỹ thuật phục hồi chức năng

33 2651110051 HỜ GIÀNG PÓ 28-10-2008 011208006949 Kỹ thuật phục hồi chức năng

34 2651110026 NGUYỄN ĐỨC KIÊN 08-07-2008 010208004364 Kỹ thuật phục hồi chức năng

35 2651110024 NGUYỄN GIA KHÁNH 04-03-2008 030208005351 Kỹ thuật phục hồi chức năng

36 2651110056 NGUYỄN HỮU THIỆN 03-07-2008 022208005635 Kỹ thuật phục hồi chức năng

37 2650610071 LÒ DUY THÁI 14-02-2008 012208002950 Kỹ thuật xét nghiệm Y học

38 2650610046 KIỀU TÙNG LÂM 04-10-2008 001208035962 Kỹ thuật xét nghiệm Y học

39 2650410109 LÊ XUÂN THẮNG 08-01-2008 040208009440 Răng - Hàm - Mặt

40 2650410129 QUÀNG KHÁNH ĐẠT 01-05-2008 011208005710 Răng - Hàm - Mặt

41 2650410029 LÒ VIỆT DŨNG 22-09-2008 011208001649 Răng - Hàm - Mặt

42 2650410063 HOÀNG TIẾN LONG 12-06-2008 006208003543 Răng - Hàm - Mặt

43 2650410117 NGUYỄN TRUNG TÍNH 28-02-2008 035208001338 Răng - Hàm - Mặt

44 2650410013 LÊ VIẾT GIA BẢO 18-12-2008 040208008997 Răng - Hàm - Mặt

45 2650410027 MAI KHÁNH DUY 11-04-2008 010208004384 Răng - Hàm - Mặt

46 2650410031 PHẠM TIẾN DŨNG 11-04-2008 033208012007 Răng - Hàm - Mặt

47 2650410034 PHẠM HOÀNG DƯƠNG 30-05-2008 033208001339 Răng - Hàm - Mặt

48 2650410035 NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG 16-02-2008 026208009013 Răng - Hàm - Mặt

49 2650410036 LÊ NGUYỄN HOÀNG GIA 15-12-2008 042208007035 Răng - Hàm - Mặt

50 2650410040 NGUYỄN ĐÌNH HOAN 06-06-2008 042208007439 Răng - Hàm - Mặt

51 2650410049 TRẦN ĐÌNH HÒA 26-11-2008 030208001565 Răng - Hàm - Mặt

52 2650410051 NGUYỄN HỮU ĐĂNG KHOA 04-07-2007 068207001638 Răng - Hàm - Mặt

53 2650410091 TRẦN MINH NHẬT 10-06-2008 040208026689 Răng - Hàm - Mặt

54 2650410033 HOÀNG ĐĂNG DƯƠNG 23-04-2008 020208008163 Răng - Hàm - Mặt

55 2650410113 NGHIÊM XUÂN TUÂN 02-11-2008 026208005516 Răng - Hàm - Mặt

56 2650410030 HÀ TRÍ DŨNG 19-03-2008 010208009509 Răng - Hàm - Mặt

57 2650410060 ĐẶNG NGUYỄN TUẤN LINH 22-06-2008 020208004863 Răng - Hàm - Mặt

58 2650410075 NGHIÊM THỌ BẢO MINH 17-10-2008 001208031983 Răng - Hàm - Mặt

59 2650410100 NGUYỄN ĐÌNH QUÂN 31-03-2008 040208005702 Răng - Hàm - Mặt

60 2651310017 NGUYỄN PHÚ BÌNH 30-11-2008 019208003582 Tâm lý học

61 2651310051 TRẦN TUẤN MINH 18-11-2008 020208006028 Tâm lý học

62 2651310054 NGUYỄN PHÚ MINH 29-06-2008 019208011502 Tâm lý học



63 2651310077 TRẦN HOÀNG SƠN 09-12-2008 022208005267 Tâm lý học

64 2651310091 LÊ TRƯỜNG MINH TÙNG 12-07-2008 031208009157 Tâm lý học

65 2650510031 NGUYỄN GIA HƯNG 28-05-2008 040208028522 Y học cổ truyền

66 2650510071 LÊ XUÂN TRỌNG 28-07-2008 010208005183 Y học cổ truyền

67 2650510076 NGUYỄN MINH TÙNG 26-03-2007 024207003862 Y học cổ truyền

68 2650510013 PHẠM QUỐC CƯỜNG 18-07-2008 066208020568 Y học cổ truyền

69 2650510047 ĐỖ QUANG MINH 08-03-2008 010208005591 Y học cổ truyền

70 2650510052 VŨ ĐĂNG MẠNH 09-06-2008 027208000513 Y học cổ truyền

71 2650510066 LÊ KIẾN QUỐC 18-10-2008 042208013406 Y học cổ truyền

72 2650510075 TRẦN THANH TÙNG 22-12-2007 012207003826 Y học cổ truyền

73 2650710014 DƯƠNG KIM GIA BẢO 02-11-2008 015208006928 Y học dự phòng

74 2650710029 TRẦN TRUNG HIẾU 19-11-2008 025208008063 Y học dự phòng

75 2650710113 BÙI DUY TUẤN 03-04-2008 017208008452 Y học dự phòng

76 2650710118 HOÀNG QUỐC VƯỢNG 07-05-2007 020207006603 Y học dự phòng

77 2650710121 LẠI TIẾN ĐẠT 22-11-2008 064208004576 Y học dự phòng

78 2650710045 NGUYỄN ĐÌNH KHANH 15-09-2008 040208011485 Y học dự phòng

79 2650710063 NGUYỄN BẢO LỘC 07-10-1996 056096010934 Y học dự phòng

80 2650710066 ĐẶNG NGỌC MINH 17-09-2008 037208009105 Y học dự phòng

81 2650710089 CHU ĐẠI QUANG 16-05-2008 026208004936 Y học dự phòng

82 2650710099 NGUYỄN NGỌC THẠCH 26-09-2004 052204004021 Y học dự phòng

83 2650710043 NGUYỄN MINH HẢI 10-09-2008 008208001835 Y học dự phòng

84 2650710030 NGUYỄN HOÀNG TRUNG HIẾU 10-08-2008 024208004854 Y học dự phòng

85 2650110300 NGUYỄN THÀNH NHÂN 15-03-2008 040208002608 Y khoa

86 2650110436 NGUYỄN MINH ĐỨC 01-01-2008 027208006944 Y khoa

87 2650110169 LÊ HUY KHÁNH 27-10-2008 040208018839 Y khoa

88 2650110054 THÂN ĐỨC CHÍNH 08-10-2008 024208013853 Y khoa

89 2650110233 ĐỖ ĐỨC MINH 06-02-2008 036208019712 Y khoa

90 2650110303 ĐẶNG MINH NHẬT 08-09-2008 040208001511 Y khoa

91 2650110318 ĐINH XUÂN PHÚC 05-06-2008 001208039244 Y khoa

92 2650110366 TRẦN NGỌC THỊNH 07-01-2008 052208007335 Y khoa

93 2650110369 ĐẶNG QUYẾT TIẾN 05-02-2008 036208018673 Y khoa

94 2650110179 LÊ MAI NGUYÊN KHẢI 20-09-2008 038208000601 Y khoa



95 2650110019 VÕ SỸ QUỐC ANH 11-01-2008 042208004440 Y khoa

96 2650110133 TRẦN DUY HƯNG 15-12-2008 001208018138 Y khoa

97 2650110208 VŨ HOÀNG LONG 24-01-2008 014208002473 Y khoa

98 2650110216 NGUYỄN SỸ LÂM 29-10-2008 024208002945 Y khoa

99 2650110208 VŨ HOÀNG LONG 24-01-2008 014208002473 Y khoa

100 2650110316 LA THANH PHÚC 22-09-2008 089208005436 Y khoa

101 2650110328 NGUYỄN DUY QUANG 02-11-2008 030208000561 Y khoa

102 2650110368 NGUYỄN HỮU THỌ 21-12-2008 079208014924 Y khoa

103 2650110391 NGÔ MINH TUẤN 14-05-2008 024208000239 Y khoa

104 2650110395 TRẦN NHẬT TUỆ 19-09-2008 033208003737 Y khoa

105 2650110024 VŨ DUY ANH 06-11-2008 038208027392 Y khoa

106 2650110042 TRỊNH GIA BẢO 22-05-2008 033208012820 Y khoa

107 2650110043 PHẠM VĂN THÁI BẢO 30-08-2008 031208011511 Y khoa

108 2650110057 PHẠM HOÀNG CƯỜNG 22-09-2008 031208016666 Y khoa

109 2650110077 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG 15-03-2008 031208004268 Y khoa

110 2650110080 NGUYỄN THIÊN DƯƠNG 06-11-2008 014208008283 Y khoa

111 2650110085 DOÃN HOÀNG GIANG 10-06-2008 014208013798 Y khoa

112 2650110100 TRẦN VIỆT HOÀNG 01-07-2008 042208000579 Y khoa

113 2650110117 NGUYỄN ĐÌNH HUY 04-07-2008 040208002161 Y khoa

114 2650110161 THÂN TẤN KHOA 04-03-2008 015208008340 Y khoa

115 2650110162 VÕ ĐĂNG KHOA 02-01-2008 040208013010 Y khoa

116 2650110174 ĐẶNG DUY KHÁNH 28-08-2008 033208005856 Y khoa

117 2650110184 LƯƠNG TRUNG KIÊN 31-03-2008 019208004675 Y khoa

118 2650110202 MAI XUÂN LINH 01-12-2008 038208004614 Y khoa

119 2650110209 NGUYỄN BÁ LONG 23-04-2008 040208007846 Y khoa

120 2650110219 TRẦN LÊ THANH LÂM 27-07-2008 001208042172 Y khoa

121 2650110240 BÙI QUANG MINH 18-09-2008 036208008965 Y khoa

122 2650110242 MAI ĐỨC MINH 19-10-2008 079208045724 Y khoa

123 2650110301 BÙI NGUYỄN THIỆN NHÂN 25-05-2008 042208000510 Y khoa

124 2650110342 PHÙNG HỒNG SƠN 19-01-2008 040208013550 Y khoa

125 2650110365 PHÙNG ĐÌNH THẮNG 21-01-2008 019208010216 Y khoa

126 2650110380 NGUYỄN THÀNH TRUNG 09-04-2008 030208015004 Y khoa



127 2650110420 TRẦN QUANG ĐÔNG 15-07-2008 052208011419 Y khoa

128 2650110422 PHAN MINH ĐĂNG 21-10-2008 042208012438 Y khoa

129 2650110424 NGUYỄN THẾ ĐĂNG 02-01-2008 042208008580 Y khoa

130 2650110428 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 21-12-2008 042208001911 Y khoa

131 2650110429 ĐỖ TIẾN ĐẠT 18-02-2008 015208006701 Y khoa

132 2650110440 ĐỖ MINH ĐỨC 14-09-2008 033208006747 Y khoa

133 2650110444 NGÔ SỸ ĐỨC 28-05-2008 040208001297 Y khoa

134 2650110445 PHẠM QUANG ĐỨC 15-10-2008 011208007566 Y khoa

135 2650110055 VŨ VIỆT CƯỜNG 03-12-2006 030206006849 Y khoa

136 2650110244 NGUYỄN ĐỨC MINH 30-09-2008 030208003354 Y khoa

137 2650110025 HOÀNG TUẤN ANH 23-01-2008 031208018646 Y khoa

138 2650110066 TRẦN TIẾN DŨNG 08-12-2008 042208009833 Y khoa

139 2650110109 PHẠM ĐÀO AN HUY 29-01-2008 030208007557 Y khoa

140 2650110114 NGÔ TRẦN GIA HUY 12-01-2008 048208007263 Y khoa

141 2650110140 VŨ BẢO HƯNG 15-08-2008 036208009711 Y khoa

142 2650110264 TRẦN BẢO NAM 16-12-2008 040208020582 Y khoa

143 2650110065 PHẠM TRÍ DŨNG 22-06-2008 026208012878 Y khoa

144 2650110166 DƯƠNG NGỌC KHÁNH 08-12-2008 001208012730 Y khoa

145 2650110253 LƯƠNG NHẬT MINH 24-06-2008 020208007315 Y khoa

146 2650110397 ĐỖ MINH TÂN 24-02-2008 030208011803 Y khoa

147 2650110423 NGUYỄN CHU HẢI ĐĂNG 19-02-2008 001208018052 Y khoa

148 2650110438 HÀ QUANG ĐỨC 28-12-2008 037208002744 Y khoa

149 2650310018 ĐOÀN LƯƠNG BẰNG 23-06-2008 008208003360 Y tế công cộng

150 2650310070 PHẠM THÀNH NHẬT 03-09-2008 037208001901 Y tế công cộng

Ấn định danh sách có 150 sinh viên./.



TT MSSV Họ tên Ngày sinh CMND/CCCD Chuyên ngành

1 2651610051 ĐỖ QUỲNH NGA 15-11-2008 024308011329 Công tác xã hội

2 2651610085 VŨ THỊ NHƯ XUÂN 09-04-2008 036308010625 Công tác xã hội

3 2651610009 VŨ QUỲNH ANH 27-11-2008 022308003323 Công tác xã hội

4 2651610054 LÊ THỊ MAI NGỌC 20-11-2008 038308014760 Công tác xã hội

5 2651610018 TĂNG HÀ GIANG 20-05-2008 030308001128 Công tác xã hội

6 2651610079 LƯỜNG THỊ THU UYÊN 17-06-2008 038308018607 Công tác xã hội

7 2650810046 TRỊNH MINH HÒA 18-12-2008 033308008957 Điều dưỡng

8 2650810022 QUÁCH TUYỀN CHÂU 14-08-2008 017308000283 Điều dưỡng

9 2650810040 VẠN THỊ THANH HUYỀN 06-07-2008 040308013696 Điều dưỡng

10 2650810062 LÝ HOÀI LINH 24-06-2008 010308007019 Điều dưỡng

11 2650810067 NGUYỄN HƯƠNG LY 05-10-2008 002308004346 Điều dưỡng

12 2650810075 TRƯƠNG THỊ TUYẾT MAI 16-05-2008 038308006077 Điều dưỡng

13 2650810090 QUÁCH TRẦN HẢI NGỌC 24-07-2008 025308003694 Điều dưỡng

14 2650810102 TẨN THỊ NHẤN 30-12-2008 012308004842 Điều dưỡng

15 2650810015 LÝ THỊ HOÀNG BÌNH 28-09-2008 010308007737 Điều dưỡng

16 2650810068 MAI KHÁNH LY 22-11-2008 010308004007 Điều dưỡng

17 2650810008 LÊ NGỌC ANH 18-02-2008 001308023834 Điều dưỡng

18 2650810016 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH 28-03-2008 038308025575 Điều dưỡng

19 2650810032 NGUYỄN MÃ TÚ GIANG 19-07-2008 004308004746 Điều dưỡng

20 2650810042 BÙI PHƯƠNG HUYỀN 21-07-2008 036308015899 Điều dưỡng

21 2650810052 NGUYỄN THỊ MINH HẰNG 06-09-2007 036307005977 Điều dưỡng

22 2650810059 HOÀNG MAI LINH 27-09-2008 034308013089 Điều dưỡng

23 2650810076 VŨ HỒ SONG MI 09-09-2007 030307001350 Điều dưỡng

24 2650810084 TRẦN THỊ NGOAN 31-01-2008 036308067014 Điều dưỡng

25 2650810094 HOÀNG HẢI NHI 08-01-2008 020308003953 Điều dưỡng

26 2650810106 NGUYỄN THU PHƯƠNG 01-02-2008 026308008757 Điều dưỡng

27 2650810110 MAI NGỌC THÙY 28-02-2008 014308003504 Điều dưỡng

28 2650810112 VŨ THỊ ANH THƯ 15-11-2008 014308009114 Điều dưỡng

29 2650810113 ĐINH THỊ MINH THƯ 24-09-2008 037308003847 Điều dưỡng
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30 2650810119 HOÀNG PHƯƠNG THẢO 13-08-2008 025308008486 Điều dưỡng

31 2650810044 ĐÀM THU HÀ 03-03-2007 017307006092 Điều dưỡng

32 2650810092 ĐỖ THẢO NHI 04-08-2008 025308012558 Điều dưỡng

33 2650910066 NGUYỄN ĐÀO NHƯ NGUYỆT 12-04-2008 025308006164 Dinh dưỡng

34 2650910074 ĐỖ QUỲNH NHUNG 08-07-2008 008308007360 Dinh dưỡng

35 2650910004 LÊ THỊ MAI ANH 25-05-2008 022308000880 Dinh dưỡng

36 2650910031 PHẠM THỊ HUYỀN 12-07-2008 040308024270 Dinh dưỡng

37 2650910032 PHẠM THỊ HUÊ 25-03-2008 030308003927 Dinh dưỡng

38 2650910039 PHẠM MAI HẠNH 27-06-2008 038308013513 Dinh dưỡng

39 2650910056 LÊ HÀ MY 11-03-2008 017308003397 Dinh dưỡng

40 2650910063 ĐOÀN PHƯƠNG NGUYÊN 24-10-2008 010308008002 Dinh dưỡng

41 2650910075 TRẦN THỊ GIA NHƯ 25-10-2008 040308020347 Dinh dưỡng

42 2650910078 NGUYỄN THU PHƯƠNG 06-11-2008 008308007695 Dinh dưỡng

43 2650910082 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 08-12-2008 031308008288 Dinh dưỡng

44 2650910088 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 02-03-2007 038307007455 Dinh dưỡng

45 2650910117 TRẦN NGỌC ÁNH 19-04-2008 037308009373 Dinh dưỡng

46 2650910055 BẾ THẢO MY 08-10-2008 020308007288 Dinh dưỡng

47 2650910110 LÊ THỊ HÀ VY 31-01-2008 026308004669 Dinh dưỡng

48 2650910073 NGUYỄN VÂN NHI 28-10-2008 008308000030 Dinh dưỡng

49 2650910111 LƯƠNG KHÁNH VÂN 07-12-2008 037308004223 Dinh dưỡng

50 2650910012 ĐẶNG QUẾ CHI 26-05-2008 008308004136 Dinh dưỡng

51 2650910016 VŨ THỊ ÁNH DƯƠNG 27-04-2008 034308011273 Dinh dưỡng

52 2650910051 NGÔ THẢO LY 26-05-2008 036308017899 Dinh dưỡng

53 2650910103 VÕ CẨM TÚ 15-05-2008 040308013204 Dinh dưỡng

54 2651210026 HOÀNG DIỆU HƯƠNG 10-11-2007 008307005265 Hộ sinh

55 2651210047 VÌ MINH NGUYỆT 16-03-2007 014307009163 Hộ sinh

56 2651210024 LÒ THỊ KIM HUỆ 15-10-2008 014308008512 Hộ sinh

57 2651210015 VI THỊ MAI DƯƠNG 22-02-2008 040308015464 Hộ sinh

58 2651210013 CAO THỊ BẢO DY 28-12-2008 040308000726 Hộ sinh

59 2651210027 LÊ THÚY HẰNG 21-11-2008 026308009652 Hộ sinh

60 2651210049 LÊ THỊ NGÂN 10-01-2008 038308019299 Hộ sinh

61 2651210059 TRẦN THỊ PHƯƠNG THÚY 16-07-2008 036308013409 Hộ sinh



62 2651210077 PHẠM THỊ HỒNG ÁNH 30-08-2008 038308016222 Hộ sinh

63 2651210009 NGUYỄN TÚ ANH 17-04-2008 040308005099 Hộ sinh

64 2651010060 NGUYỄN YẾN NHI 06-08-2008 010308003274 Khúc xạ nhãn khoa

65 2651010037 NÔNG GIA LINH 30-10-2008 024308009866 Khúc xạ nhãn khoa

66 2651010034 PHÙNG PHƯƠNG LINH 08-02-2008 019308006868 Khúc xạ nhãn khoa

67 2651010011 PHAN NGUYỄN LINH CHI 15-01-2008 042308010282 Khúc xạ nhãn khoa

68 2651010027 MAI THANH HÀ 19-08-2008 037308003976 Khúc xạ nhãn khoa

69 2651010041 ĐẦU NGỌC KHÁNH LY 14-12-2008 026308011290 Khúc xạ nhãn khoa

70 2651010056 PHẠM ÁNH NGỌC 27-01-2008 035308001176 Khúc xạ nhãn khoa

71 2651010059 PHÙNG UYỂN NHI 10-05-2008 025308002658 Khúc xạ nhãn khoa

72 2651010086 TRẦN KIM ÁNH 02-01-2008 036308012705 Khúc xạ nhãn khoa

73 2651010014 PHAN HẠNH DUNG 11-08-2008 035308004155 Khúc xạ nhãn khoa

74 2651510042 ĐỖ NGUYỄN THU HẰNG 14-09-2008 014308010863 Kỹ thuật Hình ảnh y học

75 2651510083 HOÀNG THỊ TRÂM 09-04-2008 024308007597 Kỹ thuật Hình ảnh y học

76 2651510016 NGUYỄN KHÁNH CHI 23-07-2008 015308007780 Kỹ thuật Hình ảnh y học

77 2651510034 NGUYỄN KHÁNH HÒA 21-02-2007 015307009225 Kỹ thuật Hình ảnh y học

78 2651510063 NGUYỄN THỊ HẰNG NGA 06-09-2008 030308001167 Kỹ thuật Hình ảnh y học

79 2651510081 BÙI THỊ THÙY TRANG 02-11-2008 030308013003 Kỹ thuật Hình ảnh y học

80 2651510098 NGUYỄN HOÀNG YẾN 10-07-2008 037308008889 Kỹ thuật Hình ảnh y học

81 2651510079 CAO QUỲNH THƯ 16-08-2008 042308003732 Kỹ thuật Hình ảnh y học

82 2651510039 BẾ THỊ THU HƯƠNG 26-02-2008 004308004889 Kỹ thuật Hình ảnh y học

83 2651410004 HÀ LAN ANH 29-09-2008 025308005152 Kỹ thuật phục hình răng

84 2651410011 TÒNG THỊ KIM DOANH 11-11-2007 012307007842 Kỹ thuật phục hình răng

85 2651410020 TẠ MINH HƯƠNG 21-12-2007 012307004979 Kỹ thuật phục hình răng

86 2651410051 NGUYỄN THỊ MINH TÂM 09-08-2008 011308007973 Kỹ thuật phục hình răng

87 2651410054 TRẦN THỊ HẢI YẾN 18-08-2008 068308011047 Kỹ thuật phục hình răng

88 2651410050 LÊ THỊ TÂM 07-12-2008 038308013270 Kỹ thuật phục hình răng

89 2651410002 ĐINH QUỲNH ANH 05-11-2008 040308007002 Kỹ thuật phục hình răng

90 2651410042 NGUYỄN ANH THƠ 22-04-2008 002308007442 Kỹ thuật phục hình răng

91 2651410007 NGUYỄN TRÂM ANH 27-12-2008 037308006865 Kỹ thuật phục hình răng

92 2651110061 HỨA THỊ THU THỦY 26-10-2008 008308003414

Kỹ thuật phục hồi chức 

năng



93 2651110029 BÙI HÀ LINH 04-05-2008 002308004371

Kỹ thuật phục hồi chức 

năng

94 2651110015 PHẠM THỊ THU HIỀN 28-04-2008 030308004433

Kỹ thuật phục hồi chức 

năng

95 2651110028 TRỊNH KHÁNH LINH 29-11-2008 037308009660

Kỹ thuật phục hồi chức 

năng

96 2651110030 ĐỖ QUỲNH LIÊN 26-11-2008 014308002669

Kỹ thuật phục hồi chức 

năng

97 2651110035 NGUYỄN THẢO NGUYÊN 26-12-2008 014308003159

Kỹ thuật phục hồi chức 

năng

98 2651110048 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 09-10-2008 030308006683

Kỹ thuật phục hồi chức 

năng

99 2651110065 LẠI BÙI MINH TÂM 14-07-2008 037308000535

Kỹ thuật phục hồi chức 

năng

100 2651110002 NGUYỄN THỊ MINH ANH 22-03-2008 026308008576

Kỹ thuật phục hồi chức 

năng

101 2651110004 NÔNG HOÀNG PHƯƠNG ANH 12-05-2008 020308006550

Kỹ thuật phục hồi chức 

năng

102 2651110016 PHAN THANH HIỀN 29-11-2008 026308003820

Kỹ thuật phục hồi chức 

năng

103 2651110017 HOÀNG THU HIỀN 17-11-2008 036308014532

Kỹ thuật phục hồi chức 

năng

104 2650610035 BÙI ÁNH HỒNG 14-01-2007 017307008187

Kỹ thuật xét nghiệm Y 

học

105 2650610082 TRẦN THÙY TRANG 12-11-2007 004307003950

Kỹ thuật xét nghiệm Y 

học

106 2650610059 PHẠM THỊ KIM OANH 22-05-2008 036308004439

Kỹ thuật xét nghiệm Y 

học

107 2650610006 CHU THỊ PHƯƠNG ANH 29-02-2008 035308006373

Kỹ thuật xét nghiệm Y 

học

108 2650610008 PHẠM MINH ANH 18-05-2008 017308000402

Kỹ thuật xét nghiệm Y 

học

109 2650610019 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 08-09-2008 022308004346

Kỹ thuật xét nghiệm Y 

học

110 2650610025 PHAN MINH HÀ 23-01-2008 022308011522

Kỹ thuật xét nghiệm Y 

học

111 2650610031 HỒ NGUYÊN HẢO 07-05-2007 040307003041

Kỹ thuật xét nghiệm Y 

học

112 2650610039 PHẠM NGỌC LINH 04-04-2008 036308006378

Kỹ thuật xét nghiệm Y 

học

113 2650610042 ĐINH HÀ LINH 24-07-2008 037308005879

Kỹ thuật xét nghiệm Y 

học

114 2650610044 HÀ HƯƠNG LY 18-09-2008 025308014304

Kỹ thuật xét nghiệm Y 

học

115 2650610058 ĐỖ TÂM NHƯ 16-05-2008 034308002144

Kỹ thuật xét nghiệm Y 

học

116 2650610091 PHẠM NGỌC ÁNH 22-09-2008 031308008479

Kỹ thuật xét nghiệm Y 

học

117 2650610012 CHU NGỌC DIỆP 23-01-2008 030308007505

Kỹ thuật xét nghiệm Y 

học

118 2650610022 HOÀNG THỊ HOA 08-11-2008 035308000415

Kỹ thuật xét nghiệm Y 

học



119 2650610056 CAO THỊ NGÂN 21-07-2008 035308004658

Kỹ thuật xét nghiệm Y 

học

120 2650610077 HOÀNG PHƯƠNG THẢO 10-01-2008 020308003586

Kỹ thuật xét nghiệm Y 

học

121 2650610086 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG YẾN 01-11-2008 015308006532

Kỹ thuật xét nghiệm Y 

học

122 2650410026 TRẦN THỊ HUYỀN DIỆU 25-11-2008 036308012218 Răng - Hàm - Mặt

123 2650410103 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH 08-01-2008 070308001339 Răng - Hàm - Mặt

124 2650410001 ĐÀO THỊ HOÀI ANH 05-11-2008 033308001574 Răng - Hàm - Mặt

125 2650410116 ĐÀO THANH TÂM 19-10-2008 012308000447 Răng - Hàm - Mặt

126 2650410069 NGUYỄN PHƯƠNG MAI 28-10-2008 010308001459 Răng - Hàm - Mặt

127 2650410108 VŨ ANH THƯ 28-06-2008 038308018428 Răng - Hàm - Mặt

128 2650410116 ĐÀO THANH TÂM 19-10-2008 012308000447 Răng - Hàm - Mặt

129 2650410003 NGUYỄN NHẬT ANH 11-08-2008 036308013722 Răng - Hàm - Mặt

130 2650410118 NGUYỄN TRẦN MINH TÚ 26-01-2008 036308017871 Răng - Hàm - Mặt

131 2651310048 PHẠM THANH MAI 02-12-2008 002308005004 Tâm lý học

132 2651310012 TRẦN ĐOÀN BẢO ANH 29-11-2008 030308015790 Tâm lý học

133 2651310028 TRẦN THƯƠNG HUYỀN 10-04-2007 045307001475 Tâm lý học

134 2651310057 PHẠM THỊ HÀ MY 07-04-2008 040308025827 Tâm lý học

135 2651310074 ĐỖ QUYÊN 29-11-2008 038308010580 Tâm lý học

136 2651310015 HOÀNG THỊ CHÂU ANH 20-02-2008 038308019979 Tâm lý học

137 2651310044 NGÔ HÀ LINH 26-04-2008 020308001739 Tâm lý học

138 2650510003 HOÀNG THỊ VÂN ANH 27-10-2008 006308004565 Y học cổ truyền

139 2650510016 TRIỆU THỊ TRANG HIÊM 10-04-2006 002306005062 Y học cổ truyền

140 2650510051 VÕ HẢI MÂY 23-08-2008 014308001758 Y học cổ truyền

141 2650510044 NGUYỄN THÙY LINH 16-08-2008 002308009932 Y học cổ truyền

142 2650510079 LÊ ĐỖ HÀ VY 04-10-2008 038308003951 Y học cổ truyền

143 2650510080 HOÀNG MINH ĐAN 21-11-2008 004308006456 Y học cổ truyền

144 2650510001 PHẠM THỊ HÀ AN 09-11-2008 027308000031 Y học cổ truyền

145 2650510004 NGÔ NGUYỆT ANH 17-09-2008 036308013980 Y học cổ truyền

146 2650510029 PHẠM XUÂN THIÊN HÀ 01-05-2008 037308008670 Y học cổ truyền

147 2650510040 DƯƠNG HÀ LINH 22-10-2008 024308007005 Y học cổ truyền

148 2650510055 BÙI HOÀNG HẠNH NGUYÊN 12-05-2008 066308011068 Y học cổ truyền

149 2650510069 ĐINH PHƯƠNG THẢO 14-07-2008 020308004137 Y học cổ truyền



150 2650510050 NGUYỄN PHAN THẢO MY 19-08-2008 040308002938 Y học cổ truyền

151 2650510059 HÀ ĐINH LINH NHI 03-02-2008 020308007833 Y học cổ truyền

152 2650510078 HOÀNG HÀ VY 10-03-2008 004308005650 Y học cổ truyền

153 2650710088 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG 17-08-2008 014308000237 Y học dự phòng

154 2650710097 HÀ ANH THƯ 15-08-2008 015308005974 Y học dự phòng

155 2650710005 NGUYỄN NGÂN MAI ANH 21-05-2008 038308009724 Y học dự phòng

156 2650710033 BÙI KHÁNH HUYỀN 31-12-2008 037308006798 Y học dự phòng

157 2650710055 NGUYỄN KHÁNH LINH 17-08-2008 026308004723 Y học dự phòng

158 2650710070 PHẠM THỊ TRÀ MY 15-01-2008 036308016462 Y học dự phòng

159 2650710073 PHẠM PHƯƠNG NGA 28-02-2008 015308008838 Y học dự phòng

160 2650710075 PHẠM NHƯ NGUYỆT 11-07-2008 036308010717 Y học dự phòng

161 2650710079 PHẠM THỊ BÍCH NGỌC 01-01-2008 030308002679 Y học dự phòng

162 2650710080 NGUYỄN BẢO NGỌC 23-11-2008 037308004925 Y học dự phòng

163 2650710101 TRẦN THANH THẢO 11-07-2008 036308015971 Y học dự phòng

164 2650710105 NGUYỄN LÊ ÁNH TRANG 10-09-2007 040307012944 Y học dự phòng

165 2650710052 NGUYỄN HOÀNG LINH 02-08-2008 030308012318 Y học dự phòng

166 2650710064 PHẠM THỊ THANH MAI 15-01-2008 030308010973 Y học dự phòng

167 2650110281 HOÀNG THANH NGÂN 26-11-2008 026308004536 Y khoa

168 2650110123 PHẠM NGỌC HÀ 28-01-2008 031308011849 Y khoa

169 2650110187 ĐÀO KHÁNH LINH 16-05-2008 038308022784 Y khoa

170 2650110284 VŨ NHƯ NGỌC 09-09-2008 001308000269 Y khoa

171 2650110048 NGÔ QUỲNH CHI 13-02-2008 034308000805 Y khoa

172 2650110125 TRẦN THU HÀ 19-09-2008 026308008052 Y khoa

173 2650110016 ĐOÀN THỊ TRÂM ANH 21-08-2008 048308000455 Y khoa

174 2650110097 VŨ BẢO HOA 23-05-2008 019308007879 Y khoa

175 2650110120 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 19-06-2008 040308025369 Y khoa

176 2650110124 NGUYỄN NGỌC THANH HÀ 03-06-2008 079308032597 Y khoa

177 2650110151 TRẦN NGUYỄN THANH HẰNG 21-12-2008 060308011901 Y khoa

178 2650110186 ĐOÀN NGỌC PHƯƠNG LINH 05-02-2008 031308010906 Y khoa

179 2650110280 ĐỖ HÀO BẢO NGÂN 08-05-2008 079308013368 Y khoa

180 2650110286 VŨ HẢI NGỌC 02-12-2008 037308008903 Y khoa

181 2650110336 LƯU HƯƠNG QUỲNH 16-05-2008 030308014495 Y khoa



182 2650110031 TRỊNH PHƯƠNG ANH 23-11-2008 038308029993 Y khoa

183 2650110050 ĐỖ QUỲNH CHI 28-04-2008 026308000177 Y khoa

184 2650110145 VŨ NGỌC MINH HƯƠNG 08-12-2008 036308006132 Y khoa

185 2650110197 NGUYỄN NGỌC LINH 18-08-2008 031308004068 Y khoa

186 2650110226 NGUYỄN TUYẾT MAI 18-09-2008 031308015176 Y khoa

187 2650110269 TRẦN NGỌC PHÚC NGHI 20-03-2008 089308014180 Y khoa

188 2650110295 HÀ YẾN NHI 18-09-2008 037308003224 Y khoa

189 2650110296 BÙI THỊ THẢO NHI 15-11-2008 049308011714 Y khoa

190 2650110297 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHI 26-02-2008 040308025237 Y khoa

191 2650110322 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 13-02-2008 024308003243 Y khoa

192 2650110339 TRẦN SAN SAN 21-10-2008 033308011552 Y khoa

193 2650110414 BÙI NGỌC THẢO VY 24-11-2008 036308016473 Y khoa

194 2650110033 LỮ NGỌC BẢO ANH 08-12-2008 038308017903 Y khoa

195 2650110203 HỒ BẢO LINH 17-06-2008 040308012414 Y khoa

196 2650110381 LẠI NGỌC TRÂN 05-07-2008 035308009324 Y khoa

197 2650110417 NGUYỄN HOÀNG NGUYỆT ÁNH 27-01-2008 030308005755 Y khoa

198 2650110122 NGUYỄN MINH HUỆ 16-01-2008 026308000134 Y khoa

199 2650110201 NGUYỄN HÀ LINH 17-08-2008 031308012023 Y khoa

200 2650110193 NGUYỄN NGỌC GIA LINH 16-08-2008 025308011838 Y khoa

201 2650110194 ĐÀO NGỌC PHƯƠNG LINH 19-02-2008 033308011002 Y khoa

202 2650110337 TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH 05-05-2008 035308008595 Y khoa

203 2650310086 DƯƠNG THẢO VY 31-05-2007 096307001283 Y tế công cộng

204 2650310089 NGỌC THỊ THANH VÂN 28-03-2008 025308012947 Y tế công cộng

205 2650310029 ĐẶNG HOÀNG SONG HÂN 01-11-2008 037308003186 Y tế công cộng

206 2650310034 TRẦN MINH HẰNG 26-07-2008 037308001094 Y tế công cộng

207 2650310037 LÊ PHƯƠNG LAN 12-03-2007 008307005403 Y tế công cộng

208 2650310061 PHẠM HOÀNG NGÂN 29-07-2008 019308012164 Y tế công cộng

209 2650310062 NGUYỄN HỒNG NGÂN 28-09-2008 022308005387 Y tế công cộng

210 2650310075 NGUYỄN PHAN BẢO THY 16-05-2008 040308012959 Y tế công cộng

211 2650310026 HOÀNG KHÁNH HUYỀN 04-10-2008 038308000513 Y tế công cộng

212 2650310042 LÊ HÀ LINH 30-06-2008 027308003769 Y tế công cộng

Ấn định danh sách có 212 sinh viên./.


